
NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

 

1/ BÀNH, MỸ LỆ. Cầu lông : Sách dùng cho sinh viên đại học TDTT / Bành Mỹ 

Lê, Hậu Chính Khánh; Ngƣời dịch: Lê Đức Chƣơng; Hiệu đính: Nguyễn Văn 

Trạch, Trần Văn Minh / . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2000. - 271 ; 21cm 

        Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về cầu lông; Kĩ thuật đánh cầu lông; 

Phƣơng pháp giảng dạy cầu lông; Huấn luyện cầu lông 

Ký hiệu môn loại: 796.345  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013636-13637   

  

2/ DLÔTNHIC. Cờ vua khoa học kinh nghiệm trình độ / Dlôtnhic (chủ biên) ; Đàm 

Quốc Chính dịch . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 1997. - 488tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Phân tích các cơ sở khoa học phƣơng pháp của cờ vua: những vấn 

đề y - sinh trong cờ vua; quá trình sử dụng môn cờ vua trong việc phát triển tƣ duy; 

dự báo trình độ vận động viên cờ vua; phân loại các kiến thức cờ vua và các 

phƣơng pháp học những kiến thức đó. Lập chƣơng trình, kế hoạch trong giảng dạy 

cờ vua 

Ký hiệu môn loại: 794.1  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013638-13639   

  

3/ DƢƠNG, NGHIỆP CHÍ. Đo lƣờng thể thao : Giáo trình dùng cho giảng dạy đại 

học, cao học Thể dục Thể thao / Dƣơng Nghiệp Chí,... [et al.] / . - Hà Nội : Thể dục 

Thể thao, 2004. - 267tr. : minh hoạ ; 21cm 

        Tóm tắt: Cập nhật nhiều nguồn tri thức đo lƣờng cơ bản và hiện đại; Các hệ 

thống phƣơng pháp, phƣơng tiện đo lƣờng tiên tiến phục vụ cho thể dục thể thao 

quần chúng, tuyển chọn tài năng thể thao và nâng cao thành tích thể thao. Tổng 

hợp kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề này 

Ký hiệu môn loại: 796.44  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013713-13714   

  

4/ ĐINH, KHÁNH THU. Giáo trình thể dục Aerobic / Đinh, Khánh Thu,Đinh 

Khánh Thu, Trƣơng Anh Tuấn, Nguyễn Kim Lan Đinh, Khánh Thu; Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng Anh Tuấn, Nguyễn Kim Lan. - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2014. - 

239tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 



        Tóm tắt: Khái quát về thể dục Aerobic. Trình bày kỹ thuật cơ bản của thể dục 

Aerobic. Giảng dạy thể dục Aerobic căn bản. Phƣơng pháp biên soạn bài thể dục 

Aerobic. Tổ chức thi đấu thể dục Aerobic 

Ký hiệu môn loại: 796.44  

Số ĐKCB:           Kho Đọc Mở: DM.013676-13677   

  

5/ ĐINH, QUANG NGỌC. Bóng rổ trong trƣờng phổ thông / Đinh Quang Ngọc . - 

Hà Nội : Thể dục thể thao, 2013. - 368tr. : minh họa ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày phƣơng pháp giảng dạy bóng rổ trong trƣờng phổ thông. 

Một số kỹ thuật, chiến thuật cơ bản và tập luyện. Các nhóm trò chơi bổ trợ phát 

triển kỹ thuật bóng rổ. Phƣơng pháp tổ chức thi đấu bóng rổ 

Ký hiệu môn loại: 796.323  

Số ĐKCB:           Kho Đọc Mở: DM.013690-13691   

  

6/ ĐỒNG, VĂN TRIỆU. Phƣơng pháp giảng dạy và hƣớng dẫn học tập môn lý 

luận và phƣơng pháp thể dục thể thao : Sách dùng cho giảng viên và sinh viên Đại 

học TDTT / Đồng Văn Triệu / . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2008. - 507tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Cơ sở của phƣơng pháp dạy học môn Lý luận và phƣơng pháp 

TDTT. Hệ thống bài giảng và phƣơng pháp giảng dạy môn lý luận và phƣơng pháp 

TDTT  

Ký hiệu môn loại: 796.44  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013686-13687   

  

7/ EXTRIM, IA. B.. Lý thuyết và thực hành cờ vua : Sách tham khảo nội bộ của 

Trƣờng ĐH TDTT / Ia. B. Extrim ; Phùng Duy Quang dịch / . - Hà Nội : Thể dục 

Thể thao, 1996. - 516tr. : minh họa ; 21cm 

        Tóm tắt: Vấn đề giáo dục trong trƣờng ĐH. Giảng dạy các nguyên tắc chiến 

lwọc và chiến lƣợc cờ vua. Hoàn thiện vận động viên cờ vua. Về việc thừa kế di 

sản cổ điển trong cờ vua 

Ký hiệu môn loại: 794.1  

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013652-13653   

  

8/ KHÂU, TRUNG HUỆ. Bóng bàn hiện đại / Khâu Trung Huệ, Trang Gia Phúc, 

Trƣơng Chấn Hải... ; Nguyễn Văn Trạch dịch; Nguyễn Danh Thái hiệu đính . - Hà 

Nội : Thể dục thể thao, 1997. - 740tr. ; 21cm 



        Tóm tắt: Nguyên lý cơ bản về thi đấu bóng bàn và nghiên cứu chất lƣợng kĩ 

thuật của nó. Nghiên cứu tính năng của các loại vợt bóng bàn. Kĩ thuật giao bóng, 

tấn công, giật bóng, cắt bóng, đẩy, chặn, gò bóng. Phƣơng pháp di chuyển bƣớc 

chân. Kỹ thuật đánh đôi. Chiến lƣợc chơi bóng bàn và vấn đề huấn luyện. 

Ký hiệu môn loại: 796.34 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013678-13679   

  

9/ KLESEP, IU.N.. Bóng chuyền / Iu.N.Klesep, A.G.Airianx; Ngƣời dịch: Đinh 

Lẫm,...; Hiệu đính: Phan Hống Minh, Nguyễn Quang Hƣng . - Hà Nội : Thể dục 

thể thao, 1997. - 556tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày về kỹ thuật, chiến thuật thi đấu. Các cơ sở giảng dạy và 

huấn luyện thể thao. Huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, tâm lý. Điều khiển 

huấn luyện thể thao. Hệ thống đào tạo vận động viên bóng chuyền cấp cao 

Ký hiệu môn loại: 796.325 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013682-13683   

  

10/ KUK, HYUN CHUNG. Taekwondo huấn luyện nâng cao / Kuk Hyun Chung, 

Kuyng Myung Lee ; Ngƣời dịch: Vũ Xuân Long, Vũ Xuân Thành . - Hà Nội : Thể 

dục thể thao, 1998. - 187tr. ; 19cm 

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn thi đấu Taekwondo cho các vận động viên và huấn 

luyện viên. Kỹ năng thi đấu, chiến thuật, huấn luyện nâng cao, luyện tập các tố 

chất cơ bản chuẩn bị thi đấu. Luật thi đấu Taekwondo 

Ký hiệu môn loại: 796.8 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013658-13659   

  

11/ Luật thi đấu bóng đá. - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2014. - 175tr. : hình vẽ ; 

19cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu những quy định về sân thi đấu, số lƣợng cầu thủ, trang 

phục cầu thủ, trọng tài, thời gian trận đấu, bóng trong cuộc và bóng ngoài cuộc, 

bàn thắng hợp lệ, lỗi và hành vi khiếm nhã, những quả phạt... trong luật thi đấu 

bóng đá 

Ký hiệu môn loại: 796.334  

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013660-13661   

  

12/ Luật thi đấu bóng rổ. - Hà Nội : Thể dục Thể thao, 2015. - 155tr. : bảng ; 19cm 



        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của luật thi đấu bóng rổ cụ thể: trận đấu, kích 

thƣớc sân và trang thiết bị thi đấu, đội bóng, luật thi đấu, phạm luật... 

Ký hiệu môn loại: 796.323  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013650-13651   

  

13/ Luật thi đấu cầu lông : Hệ thống tính điểm trực tiếp . - Hà Nội : Thể dục thể 

thao, 2015. - 71tr. : hình vẽ ; 19cm 

        Tóm tắt: Những qui định trong luật thi đấu môn cầu lông về sân và thiết bị 

sân cầu, vợt, hệ thống tính điểm, giao cầu, thi đấu liên tục, lỗi tác phong đạo đức 

và các hình phạt... 

Ký hiệu môn loại: 796.345  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013656-13657   

  

14/ Luật thi đấu điền kinh. - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2015. - 479tr. ; 19cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu luật thi đấu điền kinh với các quy định về: Các cuộc thi 

đấu quốc tế, tƣ cách tham gia thi đấu, chống doping và các điều luật về y tế, các 

tranh chấp nảy sinh, các điều luật kỹ thuật về thi đấu điền kinh 

Ký hiệu môn loại: 796.42  

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013707-13708   

  

15/ Luật thi đấu quần vợt. - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2015. - 84tr. : hình vẽ ; 

19cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu những quy định trong luật thi đấu quần vợt: sân bãi, thiết 

bị cố định, bóng, vợt, giao bóng và đỡ giao bóng, chọn bên và chọn giao bóng... ở 

các nội dung đánh đơn, đánh đôi và một số điều luật trong quần vợt xe lăn 

Ký hiệu môn loại: 796.324  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013699-13700   

  

16/ NGÔ, HẢI HƢNG. Quần vợt - kỹ thuật và phƣơng pháp tập luyện : Sách tham 

khảo cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao / Ngô Hải Hƣng / . - Hà Nội : Thể 

dục thể thao, 2011. - 227tr. : minh họa ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cần lƣu ý khi tập luyện quần vợt. Giới thiệu 

kiểu cầm vợt và tƣ thế chuẩn bị. Hƣớng dẫn kỹ thuật đánh bóng cơ bản 

Ký hiệu môn loại: 796.342 

  



Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013646-13647   

  

17/ NGÔ, XUÂN VIỆN. Giáo trình bơi thể thao : Giáo trình dành cho sinh viên 

Đại học và Cao đẳng Thể dục Thể thao / Ngô Xuân Viện (chủ biên), Lê Đức Long 

/ . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2015. - 511tr. : minh hoạ ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày khái quát về bơi thể thao: Cơ sở khoa học và nguyên lý, 

kỹ thuật bơi thể thao; lý luận và phƣơng pháp giảng dạy; tuyển chọn vận động 

viên; lý luận và phƣơng pháp huấn luyện đào tạo vận động viên; tổ chức quản lý 

hoạt động; phƣơng pháp tổ chức thi đấu và trọng tài; cứu hộ, cứu nạn, cơ sở vật 

chất, phƣơng tiện tập luyện 

Ký hiệu môn loại: 797.2  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013705-13706   

  

18/ NGUYỄN, CẨM NINH. Giáo trình quản lý thể dục thể thao : Dùng cho sinh 

viên Đại học và Cao đẳng Thể dục Thể thao / Nguyễn Cẩm Ninh (chủ biên),... [et 

al.] / . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2015. - 399tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày đại cƣơng về quản lý; hệ thống tổ chức quản lý thể dục 

thể thao; cán bộ thể dục thể thao; tổ chức lao động của ngƣời lãnh đạo thể dục thể 

thao; hoạt động quản lý; hoạt động chỉ đạo, kiểm tra và tuyên truyền thể dục thể 

thao; quản lý các lĩnh vực thể thao 

Ký hiệu môn loại: 796.069  

Số ĐKCB:           Kho Đọc Mở: DM.013715-13716   

  

19/ NGUYỄN, DANH THÁI. Bóng bàn : Sách giáo khoa dùng cho sinh viên các 

trƣờng đại học thể dục thể thao / Nguyễn Danh Thái (chủ biên), Vũ Thành Sơn / . - 

Hà Nội : Thể dục thể thao, 1999. - 387tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

        Tóm tắt: Lịch sử và quá trình phát triển môn bóng bàn. Nguyên lý chung, kĩ 

thuật, chiế thuật bóng bàn. Giảng dạy, huấn luyện bóng bàn. Tuyển chọn vận động 

viên, tổ chức thi đấu và trọng tài 

Ký hiệu môn loại: 796.34  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013717-13718   

  

20/ NGUYỄN, ĐẠI DƢƠNG. Điền kinh : Sách giáo khoa dùng cho sinh viên đại 

học thể dục thể thao / Nguyễn Đại Dƣơng (chủ biên),... [et al.] / . - Hà Nội : Thể 

dục thể thao, 2017. - 576tr. ; 21cm 



        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát môn điền kinh, nguyên lí kĩ thuật các môn điền 

kinh nhƣ đi bộ thể thao, chạy cự li ngắn, chạy tiếp sức, nhảy cao, đẩy tạ và các 

môn phối kết hợp 

Ký hiệu môn loại: 796.071 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013697-13698   

  

21/ NGUYỄN, HỒNG DƢƠNG. Giáo trình cờ vua : Giáo trình dùng cho sinh viên 

các trƣờng Đại học Thể dục thể thao / Nguyễn Hồng Dƣơng (chủ biên),... [et al.] / . 

- Hà Nội : Thể dục thể thao, 2015. - 535tr. : minh hoạ ; 21cm 

        Tóm tắt: Lịch sử phát triển và tri thức cơ bản trong môn cờ vua. Kiến thức 

phục vụ ván đấu và phƣơng pháp giảng dạy, huấn luyện cờ vua. Nghiên cứu khoa 

học trong cờ vua. Phƣơng pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua 

Ký hiệu môn loại: 791.4  

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013703-13704   

  

22/ NGUYỄN, THỊ XUÂN PHƢƠNG. Giáo trình giáo dục học thể dục thể thao : 

Dùng cho đào tạo trình độ đại học thể dục thể thao / Nguyễn Thị Xuân Phƣơng,... 

[et al.] / . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2016. - 307tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của giáo dục học TDTT. Dạy học thể 

dục thể thao. Giáo dục nhân cách thể dục thể thao. Huấn luyện viên thể thao. Các 

lực lƣợng giáo dục trong quá trình huấn luyện thể thao 

Ký hiệu môn loại: 796  

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013674-13675   

  

23/ NGUYỄN, TOÁN. Lý luận và phƣơng pháp thể dục thể thao : Sách giáo khoa 

dùng cho sinh viên các trƣờng Đại học TDTT / Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn / . - 

Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2017. - 516tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày về lý luận và phƣơng pháp thể dục thể thao. Các phƣơng 

tiện, phƣơng pháp giáo dục thể chất. Dạy học các động tác trong giáo dục thể chất, 

giáo dục các tố chất thể lực. Hình thức buổi tập thể dục thể thao, huấn luyện thể 

thao 

Ký hiệu môn loại: 796.44072  

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013684-13685   

  



24/ NGUYỄN, VĂN ĐỨC. Giáo trình cầu lông : Giáo trình dùng cho sinh viên các 

trƣờng đại học Thể dục Thể thao / Nguyễn Văn Đức (chủ biên),... [et al.] / . - Hà 

Nội : Thể dục thể thao, 2016. - 467tr. : minh họa ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày nguyên lí kĩ thuật cơ bản cầu lông, chiến thuật thi đấu, 

phƣơng pháp giảng dạy và huấn luyện cầu lông, huấn luyện các tố chất thể lực và 

tâm lý cho vận động viên cầu lông, phƣơng pháp biên soạn tài liệu giảng dạy và 

huấn luyện cầu lông... 

Ký hiệu môn loại: 796.345  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013634-13635   

  

25/ NGUYỄN, VĂN PHÚC. Các bài tập thể lực trong điền kinh : Sách tham khảo 

dùng cho những ngƣời yêu thích điền kinh / Nguyễn Văn Phúc (chủ biên), Nguyễn 

Đại Dƣơng, Đàm Trung Kiên / . - Hà Nội : Thể dục Thể thao, 2012. - 359tr. : hình 

vẽ ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về huấn luyện các tố chất thể lực và 

bài tập huấn luyện cụ thể các tố chất thể lực cho từng nhóm môn chạy, nhảy và 

ném đẩy 

Ký hiệu môn loại: 796  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013664-13665   

  

26/ NGUYỄN, VĂN TRẠCH. Bơi lội / Ngƣời dịch: Nguyễn Văn Trạch; Hiệu 

đính: Nguyễn Toán . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 1996. - 908tr. ; 21cm 

            Tóm tắt: Nguồn gốc môn bơi lội và lịch sử phát triển môn bơi lội ở Trung 

Quốc. Nguyên lý kỹ thuật bơi thể thao. Phƣơng pháp dạy bơi. Huấn luyện bơi lội. 

Đặc điểm giảng dạy và huấn luyện bơi lội cho thiếu niên nhi đồng. Phƣơng pháp 

tuyển chọn vận động viên bơi, kiểm tra y học trong huấn luyện bơi. Tổ chức thi 

đấu và phƣơng pháp trọng tài. Công tác nghiên cứu khoa học bơi lội 

Ký hiệu môn loại: 797.2  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013701-13702   

  

27/ NGUYỄN, VĂN TRUNG. Huấn luyện kỹ - chiến thuật bóng rổ hiện đại : Sách 

dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao / Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Quốc 

Quân, Phạm Văn Thảo / . - Hà Nội : Thể dục Thể thao, 2004. - 516tr. : minh họa ; 

21cm 



        Tóm tắt: Trình bày kĩ thuật, chiến thuật và các bài tập kỹ thuật chiến thuật 

bóng rổ nhƣ: kỹ thuật di động, chuyền, bắt, dẫn bóng đột phá, ném rổ, cƣớp bóng 

dƣới rổ, chiến thuật phòng thủ ngƣời kèm ngƣời, chiến thuật ngƣời kèm nửa sân, 

kèm chặt cả sân... 

Ký hiệu môn loại: 796.342 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013662-13663   

  

28/ NGUYỄN, VIẾT MINH. Giáo trình bóng chuyền / Nguyễn Viết Minh chủ 

biên, Hồ Đắc Sơn . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2015. - 194tr. ; 24cm 

        Tóm tắt: Lịch sử phát sinh, phát triển của môn bóng chuyền, phƣơng pháp 

giảng dạy kĩ thuật bóng chuyền. Kĩ thuật, chiến thuật bóng chuyền. Phƣơng pháp 

tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 

Ký hiệu môn loại: 796.325  

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013711-13712   

  

29/ NGUYỄN, XUÂN SINH. Lịch sử thể dục thể thao : Giáo trình dùng cho sinh 

viên đại học thể dục thể thao / Nguyễn Xuân Sinh, Lê Anh Thơ, Nguyễn Thị 

Xuyền / . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2009. - 543tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày lịch sử thể dục thể thao trên thế giới và lịch sử thể dục thể 

thao Việt Nam 

Ký hiệu môn loại: 796.08 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013688-13689   

  

30/ NGUYỄN, XUÂN SINH. Thể dục : Sách giáo khoa dùng cho sinh viên đại học 

thể dục thể thao / Nguyễn Xuân Sinh (chủ biên),... [et al.] / . - Hà Nội : thể thao, 

2008. - 463tr. ; 21cm 

         Tóm tắt: Thể dục trong hệ thống giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao. 

Thể dục sức khỏe cho mọi ngƣời. Nguyên lý kỹ thuật động tác thể dục nhào lộn và 

thể dục dụng cụ 

Ký hiệu môn loại: 796 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013694-13695   

  

31/ NGUYỄN, XUÂN SINH. Thể dục dụng cụ : Giáo trình dùng cho sinh viên địa 

học thể dục thể thao 



/ Nguyễn Xuân Sinh (chủ biên),... [et al.] / . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 1999. - 

383tr. : minh họa ; 21cm 

        Tóm tắt: Đặc điểm của Thể dục dụng cụ hiện đại. Những đặc điểm cơ bản về 

kỹ thuật các động tác và phƣơng pháp tập luyện từng môn thể dục dụng cụ. Kỹ 

thuật và phƣơng pháp giảng dạy các động tác khó 

Ký hiệu môn loại: 796.47  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013644-13645   

  

32/ PHẠM, VĂN THẢO. Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật bóng rổ / Phạm Văn 

Thảo (chủ biên),... [et al.]. - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2012. - 435tr. : minh họa ; 

21cm 

        Tóm tắt: Phƣơng pháp giảng dạy kỹ thuật bóng rổ. Giảng dạy và tập luyện kỹ 

thuật di chuyển, chuyền bắt bóng, ném rổ, dẫn bóng, đột phá, phòng thủ, cƣớp 

bóng, phá bóng, cắt bóng, cƣớp bóng bật bảng và kỹ thuật của trung phong 

Ký hiệu môn loại: 796.323  

Số ĐKCB:           Kho Đọc Mở: DM.013709-13710   

  

33/ PHAN, HỒNG MINH. Luật bóng chuyền và luật bóng chuyền bãi biển / Phan 

Hồng Minh . - Hà Nội: Thể dục thể thao, 2015. - 231tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu luật bóng chuyền và luật bóng chuyền bãi biển với các 

quy định về: Sân bãi, dụng cụ thi đấu; thể thức thi đấu; hoạt động thi đấu; vận động 

viên và hành vi của vận động viên; trọng tài - quyền hạn, trách nhiệm và hiệu tay 

chính thức 

Ký hiệu môn loại: 796.325  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013654-13655   

  

34/ TRẦN, ĐỨC DŨNG. Giáo trình bóng đá : Sách dùng cho sinh viên đại học 

Thể dục Thể thao / Trần Đức Dũng / . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2007. - 267tr. : 

hình vẽ, bảng ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về bóng đá: chạy trong bóng đá, 

nhảy trong bóng đá, đá bóng, đánh đầu, tranh cƣớp bóng, ném biên... cùng với 

phƣơng pháp giảng dạy và huấn luyện đá bóng mà một sinh viên đại học TDTT 

cần nắm vững 

Ký hiệu môn loại: 796.334  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013670-13671   



  

35/ TRẦN, VĂN VINH. Giáo trình quần vợt : Dùng cho sinh viên Đại học Thể 

dục thể thao / Trần Văn Vinh, Đào Chí Thanh, Lê Thanh Sang / . - Hà Nội : Thể 

dục Thể thao, 2002. - 324tr. : minh họa ; 21cm 

        Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về quần vợt, giảng dạy và huấn luyện. 

Nghiên cứu khoa học, tổ chức thi đấu và trọng tài quần vợt 

Ký hiệu môn loại: 796.342  

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013648-13649   

  

36/ TRẦN, VĂN VINH. Hệ thống bài tập huấn luyện cầu lông : Sách tham khảo 

dùng cho sinh viên đại học thể dục thể thao / Trần Văn Vinh, Đào Chí Thành, Phan 

Thế Đệ / . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2003. - 295tr. : hình vẽ ; 21cm 

        Tóm tắt: Những kiến thức chung về huấn luyện cầu lông. Hƣớng dẫn các bài 

tập khởi động, bài tập huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện chiến thuật, huấn luyện thể 

lực cho vận động viên cầu lông 

Ký hiệu môn loại: 796.345 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013672-13673   

  

37/ VŨ, THANH MAI. Khiêu vũ thể thao : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học 

thể dục thể thao / Vũ Thanh Mai chủ biên,... [et al] / . - Hà Nội : Thể dục thể thao, 

2011. - 375tr. : bảng, minh họa ; 21cm 

         Tóm tắt: Trình bày khái niệm, lịch sử, đặc điểm và phân loại khiêu vũ thể 

thao. Phƣơng pháp giảng dạy, phƣơng pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, phƣơng 

pháp ghi chép của khiêu vũ thể thao 

Ký hiệu môn loại: 793.3 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013680-13681   


